
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Tên môn học: KINH TẾ VĨ MÔ
1. Thông tin về giảng viên:

· Họ và tên: Lưu Thiên Tú

· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ - Giảng Viên

· Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Quản Trị Kinh Doanh

· Địa chỉ liên hệ:  

· Điện thoại, email: thientustu@gmail.com

· Các hướng nghiên cứu chính: 

· Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, email):

2. Thông tin về môn học:

· Tên môn học: KINH TẾ VĨ MÔ

· Mã môn học: 

· Số tín chỉ:
3




Cấu trúc tín chỉ: 3(2,1,6)

· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

· Nghe giảng lý thuyết trên lớp:
30 giờ tín chỉ

· Làm bài tập trên lớp:

30 giờ tín chỉ   

· Thảo luận trên lớp:

 0 giờ tín chỉ 

· Thực hành trong phòng thí nghiệm: 
 0 giờ tín chỉ   

· Thực tập thực tế ngoài trường:
 0 giờ tín chỉ   

· Tự học:

90 giờ tín chỉ

· Đơn vị phụ trách môn học:

· Bộ môn: Quản trị kinh doanh

· Khoa: Quản trị kinh doanh

· Môn học tiên quyết: Kinh tế vi mô

· Môn học kế tiếp: không / Môn học song hành: không/ Môn học bắt buộc: không
3. Mục tiêu môn học: Sau khi học xong môn này sinh viên phải
· Mục tiêu về kiến thức
· Trình bày được các khái niệm và bản chất của các vấn đề kinh tế vĩ mô căn bản của một quốc gia, một khu vực và của nền kinh tế toàn cầu.
· Chỉ rõ được nguyên lý vận hành của nền kinh tế ở mức độ vĩ mô thông qua việc phân tích các mô hình kinh tế vĩ mô căn bản.
· Phân tích được các hiện tượng kinh tế vĩ mô của một quốc gia, khu vực và toàn cầu trong ngắn và dài hạn.
· Mục tiêu về kỹ năng
· Nâng cao kỹ năng tính toán nói chung và tính toán các chỉ tiêu kinh tế nói riêng.
· Nhanh chóng nhận biết các hiện tượng kinh tế vĩ mô của một quốc gia, khu vực và thế giới.
· Tự mình có những phân tích và nhận định về các hiện tượng kinh tế vĩ mô của một quốc gia, khu vực và thế giới.
· Trang bị cơ sở lý thuyết, phương pháp nghiên cứu để sinh viên có thể phát triển tư duy và biết cách thu thập các kiến thức về kinh tế vĩ mô.
· Các mục tiêu khác (thái độ học tập…)
· Nhận thức được tầm quan trọng của các chính sách điều tiết nền kinh tế vĩ mô của chính phủ.
· Chủ động trong học tập.
4. Tóm tắt nội dung môn học
Giới thiệu những khái niệm cơ bản của kinh tế vĩ mô như đo lường tổng sản lượng và mức giá của nền kinh tế; mô tả hành vi của nền kinh tế trong dài hạn như các nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế, thất nghiệp và lạm phát trong dài hạn; giới thiệu mô hình tổng cung – tổng cầu, sản lượng cân bằng trong nền kinh tế mở; giới thiệu lạm phát và thất nghiệp trong ngắn hạn, giới thiệu các chính sách vĩ mô căn bản, nhấn mạnh vai trò quản lý và điều tiết kinh tế vĩ mô thông qua các công cụ chính sách vĩ mô như chính sách tài chính, chính sách tiền tệ và sự áp dụng cả  hai chính sách này đối với  nền kinh tế của một quốc gia.
5. Nội dung chi tiết môn học 

Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ VĨ MÔ
1.1 Một số khái niệm
1.1.1 Kinh tế học
1.1.2 Kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô
1.1.3 Kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc
1.2 Kinh tế thị trường và vai trò của chính phủ
1.2.1 Ba vấn đề cơ bản trong nền kinh tế
1.2.2 Kinh tế thị trường và cách giải quyết 3 vấn đề cơ bản

1.2.3 Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế
1.3 Mục tiêu và công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô
1.3.1 Mục tiêu
1.3.2 Công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô
1.4 Một số vấn đề căn bản của kinh tế vĩ mô
1.4.1 Tổng sản phẩm quốc nội ( GDP) và tăng trưởng kinh tế
1.4.2 Tổng cung – tổng cầu và sản lượng cân bằng
1.4.3 Chu kỳ kinh doanh và sự thiếu hụt sản lượng
1.4.4 Thất nghiệp 
1.4.5 Sản lượng tiềm năng
1.4.6 Định luật OKUN
1.4.7 Lạm phát
Chương 2: ĐO LƯỜNG SẢN LƯỢNG QUỐC GIA
2.1 Một số khái niệm
2.1.1 Khấu hao (De)
2.1.2 Đầu tư tu nhân(I)

2.1.3 Tiêu dùng  (C) và tiết kiệm (S)
2.1.4 Thuế trực thu (Td ) và thuế gián thu (Ti ) 

2.1.5 Chi tiêu chính phủ (G)

2.1.6 Xuất khẩu (X) và nhập khẩu (M)

2.1.7 Tiền lương (W), tiền thuê ( R), tiền lãi (i), doanh lợi (Pr)

2.1.8 Xuất lượng

2.1.9 Sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng

2.2 GDP và GNP
2.2.1 Khái niệm và ý nghĩa
2.2.2 Phân biệt giữa GDP và GNP

2.2.3 Mối quan hệ giữa GDP và GNP

2.2.4 Các loại giá tính GDP và GNP
2.2.4 
Caùc loaïi giaù tính GDP  vaø GNP.
2.3 Các phương pháp tính GDP
2.3.1 Sơ đồ chu chuyển kinh tế
2.3.2 Phương pháp tính GDP
2.4 Một số chỉ tiêu khác liên quan
Chương 3: MÔ HÌNH KEYNES – XÁC ĐỊNH SẢN LƯỢNG CÂN BẰNG TRONG NỀN KINH TẾ MỞ
3.1 Các thành phần của tổng cầu
3.1.1 Tiêu dùng hộ gia đình
3.1.2 Đầu tư dự kiến của doanh nghiệp

3.1.3 Thu chi ngân sách của chính phủ

3.1.4 Xuất khẩu

3.1.5 Nhập khẩu
3.2 Xác định điểm cân bằng sản lượng quốc gia trong nền kinh tế  mở
3.3 Thay đổi sản lượng cân bằng – mô hình số nhân
Chương 4: CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH
4.1 Tác động của chính phủ lên sản lượng cân bằng
4.1.1 Tác động của T đối với sản lượng cân bằng
4.1.2 Tác động của G đối với sản lượng cân bằng

4.1.3 Tác động kết hợp của T và G đối với sản lượng cân bằng
4.2 Ngân sách chính phủ
4.3 Chính sách tài chính

4.3.1 Các loại chính sách tài chính theo lý thuyết
4.3.2 Những khó khăn khi áp dụng chính sách tài chính

4.3.3 Các  loại chính sách tài chính được áp dụng trong thực tế
Chương 5:CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ
5.1 Chức năng của tiền tệ
5.1.1 Các chức năng của tiền

5.1.2 Các hình thái của tiền

5.1.4 Khối lượng tiền
5.2 Cung tiền 
5.2.1 Tiền cơ sở
5.2.2 Hoạt động của ngân hàng thương mại

5.2.3 Xác định mức cung tiền

5.2.4 Ngân hàng trung ương và vai trò kiểm soát tiền tệ
5.3 Cầu tiền
5.3.1 Khái niệm
5.3.2 Nguyên nhân giữ tiền

5.3.3 Nhân tố tác động

5.4 Thị trường tiền tệ
5.4.1 Sự cân bằng trên thị trường tiền tệ

5.4.2 Thay đổi điểm câ bằng
5.5 Chính sách tiền tệ

5.5.1 Mục tiêu của chính sách

5.5.2 Công cụ của chính sách tiền tệ

5.5.3 Tác động của chính sách tiền tệ

5.5.4 Định lượng cho chính sách tiền tệ
Chương 6: MÔ HÌNH IS – LM
6.1 Xây dựng đường IS
6.1.1 Khái niệm
6.1.2 Cách hình thành đường IS

6.1.3 Phương trình đường IS
6.1.4 Độ dốc đường IS
6.1.5 Ý nghĩa đường IS

6.1.6 Sự dịch chuyển đường IS 
6.2 Xây dựng đường LM
6.2.1 Khái niệm

6.2.2 Cách hình thành đường LM

6.2.3 Phương trình đường LM

6.2.4 Độ dốc đường LM
6.2.5 Ý nghĩa đường LM

6.2.6 Sự dịch chuyển đường LM
6.3 Sự cân bằng của thị trường hàng hóa và tiền tệ
6.4 Tác động của chính sách tài chính và chính sách tiền tệ
6.4.1 
Tác động của chính sách tài chính
6.4.2 
Tác động của chính sách tiền tệ
6.4.2 
Tác dụng hỗn hợp của chính sách tài chính và chính sách tiền tệ

Chương 7: LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP
71. Lạm phát
7.1.1 
Khái niệm
7.1.2 
Phân loại
7.1.3 
Nguyên nhân lạm phát
7.1.4 
Tác động của lạm phát
7.1.5 
Các biện pháp chống lạm phát
7.2 Thất nghiệp
7.2.1 
Khái niệm
7.2.2 
Phân loại
7.2.3 
Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên
7.2.4 
Tác động của thất nghiệp
7.2.5 
Hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp
7.3 Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp
7.3.1 
Ngắn hạn
7.3.2 
Dài hạn
Chương 8: TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ (sinh viên tự nghiên cứu)
8.1 Tăng trưởng kinh tế
8.1.1 
Khái niệm
8.1.2 
Các chỉ tiêu đo lường
8.1.3 
Các yếu tố tạo ra tăng trưởng kinh tế
8.1.4 
Các lý thuyết về tăng trưởng kinh tế
8.1.5 
Lợi ích và chi phí tăng trưởng
8.1.6 
Tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển
8.2 Phát triển kinh tế
8.2.1 
Tăng trưởng và phát triển
8.2.2 
Chỉ tiêu đánh giá phát triển
6. Học liệu
· Tài liệu chính
1. Lý thuyết kinh tế vĩ mô, Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung, Trần Bá Thọ, Lâm Mạnh Hà, Trường Đại học Kinh tế Thành phố HCM, Nhà xuất bản Thống Kê.
2. Tóm tắt – Bài tập – Trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô, Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung, Trần Bá Thọ, Lâm Mạnh Hà, Trường Đại học Kinh tế Thành phố HCM, Nhà xuất bản Thống Kê.
· Tài liệu tham khảo
1. Kinh tế vĩ mô, Dương Tấn Diệp (2007), nhà xuất bản Thống Kê
2. Giáo trình kinh tế vĩ mô, Trần Văn Hùng, Nguyễn Trí Hùng, Trương Văn Hùng, Nguyễn Thanh Triều, Châu Văn Thành (1999), trươngNguyeãn Trí Huøng, Tröông Vaên Huøng, Nguyeãn Thanh Trieàu, Chaâu Vaên Thaønh (1999), Trường Đại học Kinh tế TP HCM, Nhà xuất bản giáo dục.
3. Kinh tế học vĩ mô, Robert J.Gorden (1994), Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật
4. Kinh tế học vĩ môâ, N. Gregory Mawkin (2000), xuất bản lần thứ 4, Nhà xuất bản Thống kê.
7. Hình thức tổ chức dạy học
7.1. Lịch trình chung
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thí nghiệm, điền dã
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương 1
	5
	1
	
	
	
	6

	Chương 2
	3
	2
	
	
	
	5

	Chương 3
	4
	2
	
	
	
	6

	Chương 4
	4
	3
	
	
	
	7

	Chương 5
	7
	3
	
	
	
	10

	Chương 6
	5
	3
	
	
	
	8

	Chương 7
	2
	1
	
	
	
	3

	Chương 8
	0
	0
	
	
	
	

	Tổng
	30
	15
	
	
	90
	45


7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể  (do giáo viên phụ trách lớp xác định)
	Tuần
	Nội dung chính
	Yêu cần sinh viên chuẩn bị
	Hình thức
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	


7.3. Yêu cầu của giảng viên đối với môn học 

- Yêu cần của giảng viên về điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học: giảng đường rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát; máy projector, màn chiếu, phấn trắng, phấn màu, bảng đen.

- Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên: dự giờ giảng trên lớp (100% số tiết qui định), nghiên cứu các tài liệu do giáo viên giới thiệu, làm bài tập cá nhân, thảo luận nhóm và tích cực tham gia đóng góp ý kiến trên lớp.
8. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học
8.1. Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm
· Đánh giá quá trình học tập: chiếm 40% tổng điểm cuối kỳ

· Kiểm tra cuối kỳ/thi chiếm 60% tổng điểm cuối kỳ
8.2. Lịch thi và kiểm tra (kể cả thi lại) theo sự sắp xếp của nhà trường và khoa

8.3. Tiêu chí các đánh giá các loại bài tập và các nhiệm vụ mà giảng viên giao cho sinh viên.
· Mức độ tham gia giải bài tập tại lớp.
· Mức độ hoàn thành khối lượng bài tập 
· Mức độ tham gia trao đổi và thảo luận trên lớp.
Duyệt của trường 

   Chủ nhiệm khoa                  

      Giảng viên

(Ký và đóng dấu)      

(Ký và ghi rõ họ tên) 


(Ký và ghi rõ họ tên)


ThS Phan Minh Thuỳ
Lưu Thiên Tú
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